ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN BÌNH TRỌNG
KẾ HOẠCH DẠY HỌC QUA INTERNET 

TUẦN 21, 22, 23 - KHỐI 1
	Ngày
	Thời gian
	Môn
	Bài học
	Nguồn
	Hình thức

	Thứ hai

23.3.2020
	8g00
	Tiếng Việt
	Bài 86: ôp - ơp
	Cô Phượng Oanh
	Bài giảng điện tử, offline

	
	10g00
	Toán
	Phép trừ dạng 17 – 7
	Cô Uyên Phương
	Bài giảng điện tử, offline

	
	14g00
	Toán 
	Luyện tập (tr. 113, 114)
	Cô Yến Linh
	File Word

	Thứ ba

24.3.2020
	8g00
	Tiếng Việt
	Bài 87: ep - êp 
	Cô Thanh Hồng
	Bài giảng điện tử, offline

	
	10g00
	Toán
	Bài toán có lời văn
	Cô Yến Linh
	Bài giảng điện tử, offline

	Thứ tư

25.3.2020
	8g00
	Tiếng Việt
	Bài 88: ip - up
	Cô Thanh Thảo
	Bài giảng điện tử, offline

	
	10g00
	Tiếng Việt
	Bài 89: iêp - ươp
	Cô Vũ Duyên
	Bài giảng điện tử, offline

	
	14g00
	Tiếng Anh
	Unit 2: What’s this?

Lesson 1: Words
Lesson 2: Grammar and song
	Cô Phan Thủy
	Bài giảng điện tử, offline

	Thứ năm

26.3.2020
	8g00
	Tiếng Việt
	Bài 91: oa - oe
	Cô Thanh Hồng
	Bài giảng điện tử, offline

	
	10g00
	Toán
	Giải toán có lời văn
	Cô Yến Linh
	Bài giảng điện tử, offline

	
	14g00
	Tiếng Anh
	Unit 2: What’s this?

Lesson 3: Sounds and letters E

Lesson 4: Numbers 5, 6 
	Cô Phan Thủy
	Bài giảng điện tử, offline

	Thứ sáu

27.3.2020
	8g00
	Tiếng Việt
	Bài 92: oai - oay 
	Cô Thanh Thảo
	Bài giảng điện tử, offline

	
	10g00
	Tiếng Anh
	Unit 2: What’s this?

Lesson 5: Sounds and letters F

Lesson 6: Story
	Cô Phan Thủy
	Bài giảng điện tử, offline

	
	14g00
	Toán
	Xăng-ti-mét. Đo độ dài
	Cô Uyên Phương
	Bài giảng điện tử, offline

	Thứ hai

30.3.2020
	8g00
	Tiếng Việt
	Bài 93: oan - oăn
	Y.Linh, P.Oanh
	Bài giảng điện tử, offline

	
	10g00
	Toán 
	Luyện tập (tr. 121)
	Cô Yến Linh
	File Word

	
	14g00
	Tiếng Việt
	Bài 94: oang - oăng
	Duyên, Phương
	Bài giảng điện tử, offline

	Thứ ba

31.3.2020
	8g00
	Tiếng Việt
	Bài 95: oanh – oach
	P.Oanh, T.Thảo
	Bài giảng điện tử, offline

	
	10g00
	Tiếng Anh
	Unit 3: Is it a plane? 

Lesson 1: Words 

Lesson 2: Grammar 
	Cô Phan Thủy
	Bài giảng điện tử, offline

	
	14g00
	Toán 
	Luyện tập (tr.122)
	Cô Yến Linh
	File Word

	Thứ tư

01.4.2020
	8g00
	Tiếng Việt 
	Bài 96: oat - oăt 
	Cô Vũ Duyên
	Bài giảng điện tử, offline

	
	10g00
	Tiếng Anh
	Unit 3: Is it a plane? 

Lesson 3: Sounds and letters G 
	Cô Phan Thủy
	Bài giảng điện tử, offline

	
	14g00
	Toán
	Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước
	Cô Uyên Phương
	Bài giảng điện tử, offline

	Thứ sáu

03.4.2020
	8g00
	Tiếng Việt
	Bài 98: uê –uy
	Cô Thanh Hồng
	Bài giảng điện tử, offline

	
	10g00
	Toán
	Các số tròn chục
	Cô Yến Linh
	Bài giảng điện tử, offline

	
	14g00
	Tiếng Việt
	Bài 99: ươ – uya 
	Cô Thanh Thảo
	Bài giảng điện tử, offline
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